
 

Kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị dạy và học hàng năm 

Khoa Xây dựng 

          Đơn vị tính: đồng 

Hạng mục Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Kinh phí mua sắm 
     

6,998,456,000  
 

             
25,113,000  

 

          
34,925,000  

 

      
27,200,000  

 

    
113,015,000  

 

Máy tính 
           

34,500,000  
 

  
       

12,000,000  
 

       
24,000,000  

 

Máy in 
           

12,000,000  
 

  
         

6,000,000  
 

       
12,000,000  

 

Máy chiếu      

Trang thiết bị học tập, thí nghiệm khác 
      

6,929,615,000  
 

  
         

9,200,000  
 

       
42,200,000  

 

Vật tư, hỗ trợ PTN 
           

22,341,000  
 

             
25,113,000  

 

          
34,925,000  

 
 

       
34,815,000  

 

2. Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng   
            

6,050,000  
 

  

 

Báo cáo TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng           MC H9.09.01.11


